
Sở Học Chánh Denver 
Tên trường 

Phiếu Điểm Căn Bản 

Grade 7, Vietnamese 

Học sinh ________________________________________________I.D. # __________________________ Lớp:____07_____ 

Quá trình học tập để đạt thành quả Thành quả học tập căn bản tiểu bang (Chỉ có cuối năm) Quá trình về nỗ lực 

4 Tiến bộ  vượt quá sự mong đợi A Xuất sắc 4 Nỗ lực vượt quá sự mong đợi 
3 Tiến bộ đạt mức mong đợi P Thông thạo 3 Nỗ lực đạt mức mong đợi 
2 Tiến bộ thỉnh thoảng đạt mức mong đợi PP Thông thạo một phần 2 Nỗ lực thỉnh thoảng đạt mức mong đợi 
1 Tiến bộ dưới mức mong đợi U Không đạt thành quả  1 Nỗ lực dưới mức mong đợi 
M Cần sửa đổi về học tập* M Cần sửa đổi về học tập*  
I Kế hoạch học tập cá nhân* I Kế hoạch học tập cá nhân*  

N/A Không đánh giá trong thời gian này    
 
Môn học: Mã số môn học: Cá tính của người thành công (Nỗ lực)            Học kỳ          1 2 3 
Giáo chức: Tiết học: Thói quen làm việc:    
Đọc                                                                        Học kỳ 1 2 3    Hoàn tất bài làm trong lớp     
Đọc và hiểu nhiều thể loại sách         Hoàn tất bài tập về nhà đúng giờ và đầy đủ    

Áp dụng sự suy nghĩ vào bài đọc, viết, nói, và nghe          Tham gia tích cực các hoạt động trong lớp và tôn trọng mọi 
người trong nhóm 

   

Biết và xử dụng tài liệu từ nhiều tư liệu khác nhau       Tự đánh giá và đặt mục tiêu cho sự học tập xa hơn nữa    

Nhận biết văn chương theo kinh nghiệm    Trách nhiệm xã hội:    
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (Cuối năm)     Có trách nhiệm với hành động của mình    

Chỉ Tiêu căn bản đọc cần có Lv. 60 hay 
Lexile 850 -1100  

Lv. 70 hay 
Lexile 850-1100 

Lv. 70 hay Lexile 
850-1100 

  Tuân theo luật lệ nhà trường, lớp học    

Trình độ đọc của học sinh      Biết tôn trọng ý kiến, đồ đạc của người khác và mình    
Viết Học kỳ 1 2 3     

Viết và nói nhiều thể loại mục tiêu khác nhau        

Viết và dùng đúng văn phạm, câu văn, dấu chấm câu, chữ hoa và 
chính tả  

       

Thành quả học tập căn bản tiểu bang (Cuối năm)   

 

    

Đề nghị:   

Số ngày vắng mặt                       Học kỳ   
 Số ngày đi trễ                           Học kỳ    

  
Môn học: Mã số môn học: Cá tính của người thành công (Nỗ lực)            Học kỳ          

       
1 2 3 

Giáo chức: Tiết học: Thói quen làm việc:    
Xã hội học Học kỳ 1 2 3    Hoàn tất bài làm trong lớp     
Địa lý 1 2 3    Hoàn tất bài tập về nhà đúng giờ và đầy đủ    

       Tham gia tích cực các hoạt động trong lớp và tôn trọng mọi 
người trong nhóm 

   

       Tự đánh giá và đặt mục tiêu cho sự học tập xa hơn nữa    
    Trách nhiệm xã hội:    
    Có trách nhiệm với hành động của mình    

    Tuân theo luật lệ nhà trường, lớp học    
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (Cuối năm)   

  

Biết tôn trọng ý kiến, đồ đạc của người khác và mình       

Đề nghị:    

Số  ngày vắng mặt                       Học kỳ                          
 Số ngày đi trễ                           Học kỳ                         

 
Môn học: Mã số môn học: Cá tính của người thành công (Nỗ lực)            Học kỳ          1 2 3 
Giáo chức: Tiết học: Thói quen làm việc:    
Toán Học kỳ 1 2 3    Hoàn tất bài làm trong lớp     
Số học  1 2 3    Hoàn tất bài tập về nhà đúng giờ và đầy đủ    

Suy nghĩ về Đại số       Tham gia tích cực các hoạt động trong lớp và tôn trọng mọi 
người trong nhóm 

   

Dữ liệu và xác suất        Tự đánh giá và đặt mục tiêu cho sự học tập xa hơn nữa    

Hình học    Trách nhiệm xã hội:    

Đo lường        Có trách nhiệm với hành động của mình    

Sự ước tính      Tuân theo luật lệ nhà trường, lớp học      
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (Cuối năm)   

  

     Biết tôn trọng ý kiến, đồ đạc của người khác và mình       

Đề nghị:  

Số  ngày vắng mặt                       Học kỳ   
 Số ngày đi trễ                           Học kỳ                               



Sở Học Chánh Denver 
Tên trường 

Phiếu Điểm Căn Bản 

PR_Grade_06_Final_w97-VN DRAFT   10/4/2007  •  9:44:55 AM 

Học sinh ________________________________________________I.D. # __________________________ Lớp:___06______ 
 

Quá trình học tập để đạt thành quả  Thành quả học tập căn bản tiểu bang (Chỉ có cuối mùa) Quá trình về nỗ lực 

4 Tiến bộ  vượt quá sự mong đợi A Xuất sắc 4 Nỗ lực vượt quá sự mong đợi 
3 Tiến bộ đạt mức mong đợi P Thông thạo 3 Nỗ lực đạt mức mong đợi 
2 Tiến bộ thỉnh thoảng đạt mức mong đợi PP Thông thạo một phần 2 Nỗ lực thỉnh thoảng đạt mức mong đợi 
1 Tiến bộ dưới mức mong đợi U Không đạt thành quả  1 Nỗ lực dưới mức mong đợi 
M Cần sửa đổi về học tập* M Cần sửa đổi về học tập*  
I Kế hoạch học tập cá nhân* I Kế hoạch học tập cá nhân*  

N/A Không đánh giá trong thời gian này    
 
Môn học: Mã số môn học: Cá tính của người thành công (Nỗ lực)            Học kỳ          

       
1 2 3 

Giáo chức: Tiết học: Thói quen làm việc:    
Khoa học Học kỳ 1 2 3    Hoàn tất bài làm trong lớp     
Nghiên cứu khoa học 1 2 3    Hoàn tất bài tập về nhà đúng giờ và đầy đủ    

Khoa học địa lý và không gian        Tham gia tích cực các hoạt động trong lớp và tôn trọng mọi 
người trong nhóm 

   

Khoa học thiên nhiên       Tự đánh giá và đặt mục tiêu cho sự học tập xa hơn nữa    

Nghiên cứu khoa học    Trách nhiệm xã hội:    

        Có trách nhiệm với hành động của mình    

       Tuân theo luật lệ nhà trường, lớp học     
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (Cuối năm)   

  

   Biết tôn trọng ý kiến, đồ đạc của người khác và mình    

Đề nghị:   

Số  ngày vắng mặt                       Học kỳ   
 Số ngày đi trễ                           Học kỳ                             

 
Môn học: Mã số môn học: Cá tính của người thành công (Nỗ lực)            Học kỳ          

       
1 2 3 

Giáo chức: Tiết học: Thói quen làm việc:    
Phát triển Anh Ngữ Học kỳ 1 2 3    Hoàn tất bài làm trong lớp     
Nghe 1 2 3    Hoàn tất bài tập về nhà đúng giờ và đầy đủ    

   Sơ cấp       Tham gia tích cực các hoạt động trong lớp và tôn trọng mọi 
người trong nhóm 

   

   Trung cấp       Tự đánh giá và đặt mục tiêu cho sự học tập xa hơn nữa    

   Xuất sắc    Trách nhiệm xã hội:    

Nói       Có trách nhiệm với hành động của mình    

   Sơ cấp      Tuân theo luật lệ nhà trường, lớp học    
   Trung cấp    

  

   Biết tôn trọng ý kiến, đồ đạc của người khác và mình    

   Xuất sắc         

Đọc          

   Sơ cấp         

   Trung cấp         

   Xuất sắc         

Viết         

   Sơ cấp         

   Trung cấp         

   Xuất sắc         

Đề nghị:  

Số  ngày vắng mặt                       Học kỳ   
 Số ngày đi trễ                           Học kỳ                           

                        

Học sinh được trợ giúp bởi Học kỳ 1 2 3 
*Chương trình giáo dục cá nhân (IEP)    
*Kế hoạch504     
* Chương trình Năng Khiếu Cao HGT/GT     
Kế hoạch Văn Chương cá nhân (ILP)    
Tài liệu thêm được đính kèm: Có  Không 


